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BÀI TẬP ÔN KIỂM TRA CHƯƠNG 1: 

ĐƠN ĐIỆU 

Câu 11: Khoảng nghịch biến của hàm số xxxy 3
3

1 23   là: Chọn 1 câu đúng. 

 A.  1;        B.   (-1 ; 3)        C.    ;3             D.       ;31;  

Câu 12: Khoảng nghịch biến của hàm số 33
2

1 24  xxy  là: Chọn 1 câu đúng. 

 A.    3;03;           B. 




















 ;

2

3

2

3
;0     

 C.  ;3         D.     ;30;3    

Câu 13: Khoảng đồng biến của hàm số 22 xxy   là: Chọn 1 câu đúng. 

 A.    1;             B.  (0 ; 1)             C.   (1 ; 2 )            D.   ;1  

Câu 14. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số 
1

12






x

x
y  là đúng?  

 A. Hàm số luôn đồng biến trên R.      B. Hàm số luôn nghịch biến trên }1{\ R  

 C. Hàm số đồng biến trên các khoảng     ;11; và  

 D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng     ;11; và  

Câu 15. Trong các hàm số sau , hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng (1 ; 3) ?  

 A.  
1

3






x

x
y       B.  

2

842






x

xx
y      C.  422 xxy      D.  542  xxy  

Câu 16: Cho hàm số 23)( 3  xxxf . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai. 

 A. f(x) giảm trên khoảng ( - 1 ; 1)              B. f(x) giảm trên khoảng 









2

1
;1  

 C. f(x) tăng trên khoảng (1 ; 3)                   C. f(x) giảm trên khoảng 







3;

2

1
 

Câu 9: Trong các hàm số sau, những hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó:  
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 4 2 32 1
( ) , 2( ); 3 5 ( )

1

x
y I y x x II y x x III

x


       


         

 A.  ( I ) và ( II )              B. Chỉ ( I )           C. ( II ) và ( III )    D. ( I ) và ( III) 

Câu 4  Các khoảng đồng biến của hàm số 3 23 1y x x     là: 

 A.    ;0 ; 2;   B.  0;2  C.  0;2  D.   

 

CỰC TRỊ 

Câu 71: Trong hàm số 3
2

1

4

1 24  xxy . Khẳng định nào là đúng.  

 A.  Hàm số có hai điểm cực đại là 1x         B. Hàm số có điểm cực tiểu là x = 0   

 C.  Cả A và B đều đúng                                      D.  Chỉ có A đúng 

Câu 72: Trong các mệnh đề sau hãy tìm mệnh đề sai. Chọn 1 câu sai 

A. Hàm số 13 23  xxy  có cực đại và cực tiểu.  

B. Hàm số 233  xxy  có cực trị 

C. Hàm số 
2

1
12




x
xy  không có cực trị 

D. Hàm số 
1

1
1




x
xy   có  hai cực trị 

Câu 73: Hàm số 51292 23  xxxy  có mấy điểm cực trị?. Chọn 1 câu đúng. 

 A.  1                              B.  2                  C.  3                           D.  4 

Câu 74: Hàm số 24 xxy   có điểm cực trị bằng. Chọn 1 câu đúng. 

 A.  0                               B.  1               C.  2                            D.  3 

Câu 75: Giá trị của m để hàm số 523  mxxxy  có cực trị là. Chọn 1 câu đúng. 

 A.  
3

1
m            B.  

3

1
m            C.  

3

1
m          D.  

3

1
m  

Câu 76: Giá trị của m để hàm số mxxxy  23 2  đạt cực tiểu tại x = - 1 là .  

 A.  1m          B.  1m             C.  1m           D.  1m  

 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 
 

 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 
 

Câu 77: Cho hàm số 133 23  xxxy . Mệnh đề nào sau đây là đúng? Chọn 1 câu đúng. 

 A. Hàm số luôn nghịch biến.                       B. Hàm số luôn đồng biến. 

 C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1.                  C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 . 

Câu 78: Cho hàm số 3 23 3 1y x x x     . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số luôn nghịch biến; B. Hàm số luôn đồng biến; 

 C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1; D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1; 

Câu 19: Giá trị của m để hàm số 12 24  xmxy  có ba điểm cực trị là. Chọn 1 câu đúng. 

 A.  0m                B.  0m         C.  0m          D.  0m  

Câu 8: Cho hàm số  3 21
2 1 1

3
    y x mx m x . Mệnh đề nào sau đây là sai? 

 A.  1m   thì hàm số có hai điểm cực trị;   B.  1m   thì hàm số có cực đại và cực tiểu;       

 C.  Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.  D.  1m   thì hàm số có cực trị;      

Câu 5. Điểm cực đại của đồ thị hàm số 3 2 2y x x   là:  

 A.  2;0  B. 
2 50

;
3 27

 
 
 

  C.  0;2     D. 
50 3

;
27 2

 
 
 

.  

Câu 71: Trong hàm số 3
2

1

4

1 24  xxy . Khẳng định nào là đúng.  

 A.  Hàm số có hai điểm cực đại là 1x         B. Hàm số có điểm cực tiểu là x = 0   

 C.  Cả A và B đều đúng                                      D.  Chỉ có A đúng 

Câu 72: Trong các mệnh đề sau hãy tìm mệnh đề sai. Chọn 1 câu sai 

E. Hàm số 13 23  xxy  có cực đại và cực tiểu.  

F. Hàm số 233  xxy  có cực trị 

G. Hàm số 
2

1
12




x
xy  không có cực trị 

H. Hàm số 
1

1
1




x
xy   có  hai cực trị 

Câu 73: Hàm số 51292 23  xxxy  có mấy điểm cực trị?. Chọn 1 câu đúng. 

 A.  1                              B.  2                  C.  3                           D.  4 
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Câu 74: Hàm số 24 xxy   có điểm cực trị bằng. Chọn 1 câu đúng. 

 A.  0                               B.  1               C.  2                            D.  3 

Câu 75: Giá trị của m để hàm số 523  mxxxy  có cực trị là. Chọn 1 câu đúng. 

 A.  
3

1
m            B.  

3

1
m            C.  

3

1
m          D.  

3

1
m  

*Câu 76: Giá trị của m để hàm số mxxxy  23 2  đạt cực tiểu tại x = - 1 là .  

 A.  1m          B.  1m             C.  1m           D.  1m   

  Câu 2: Cho hàm số 3 21
4 5 17

3
y x x x     . Phương trình ' 0y   có hai nghiệm 1 2,x x .  

 Khi đó tổng  bằng ? 

 A. 5 B. 8 C. 5  D. 8 . 

GTLN NN 
Câu 10 Cho hàm số y=3sinx-4sin3x. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng ;

2 2

  
 
 

bằng : 

 A. 7                    B. 3                        C. 1                   D. -1 

Câu 21: Trên khoảng  ;0 . Kết luận nào đúng cho hàm số 
x

xy
1

 . 

 A. Có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.    B. Có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất. 

 C. Có GTLN và không có giá trị nhỏ nhất.  D. Không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. 

Câu 22: Giá trị lớn nhất của hàm số 
2


x

x
y  trên nửa khoảng ( -2; 4 ] bằng.  

 A. 
5

1
               B.  

3

1
              C. 

3

2
            D.  

3

4
 

Câu 23:  Giá trị lớn nhất của hàm số xy 45   trên đoạn [-1 ; 1 ] bằng.  

 A.  9            B.  3        C.  1          D.  0 

Câu 24: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
12

1
12




x
xy  trên đoạn [1 ; 2] bằng .  
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 A.  
5

26
         B.  

3

10
      C.  

3

14
        D.  

5

24
 

Câu 25: Giá trị lớn nhất của hàm số 
1

32






x

xx
y  trên đoạn [ 0 ; 3 ] bằng.  

 A.  0         B.  1           C.  2         D.  3 

Câu 26: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
x

x
y






1

12
 trên đoạn [  2 ; 3 ] bằng. Chọn 1 câu đúng. 

 A.  0            B.  – 2      C.  1     D.  – 5  

Câu 27: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 2sin2cossin3  xxxy  trên  khoảng 









2
;

2


 bằng.  

 A.  
27

23
               B.  

27

1
                  C.  5                  D.  1 

Câu 28: Giá trị lớn nhất của hàm số xxy cos2  trên đoạn 






2
;0


 bằng.  

 A.  2                   B. 3                         C. 1
4



                  D.  

2


 

Câu 29. Giá trị lớn nhất của hàm số 21 xxy   bằng. Chọn 1 câu đúng. 

 A.  2                    B.  5                     C.  2                    D. Số khác 

Câu 7:  Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 2y x x  ? 

 A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất; 

 B. Hàm số có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất; 

 C. Hàm số có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất; 

 D. Hàm số không có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất. 

Câu 1 :Cho hàm số 
1

2 1

x
y

x





. Chọn  phương án đúng trong các phương án sau: 

 A.  
 1;2

1
min

2
y



          B. 
 1;0

max 0y


            C.  
 3;5

11
min

4
y              D.  

 1;1

1
max

2
y
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Câu 3: Tìm M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 23 9 35y x x x      

 trên đoạn  4;4 . 

 A. 40; 41M m   ; B. 15; 41M m   ;   C. 40; 8M m  ;       D. 40; 8.M m    

tiệm cận 

Câu 31: Số đường tiệm cận của hàm số 
x

x
y






1

1
 là. Chọn 1 câu đúng. 

 A.  1                       B.  2                          C.  0                    D.  3 

Câu 32: Đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sao đây? Chọn 1 câu đúng. 

 A. 
x

x
y






1

1
       B.  

2

22






x

x
y      C. 

x

x
y






1

1 2

       D. 
x

xx
y






2

232 2

  

Câu 33: Đường thẳng y = 2  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sao đây? Chọn 1 câu đúng. 

 A. 
x

x
y

21

1




        B.  

2

22






x

x
y       C. 

x

xx
y






1

222

    D. 
x

x
y






2

32 2

  

Câu 34: Giá trị của m để tiệm cận đứng của đồ thị hsố 
mx

x
y






12
 đi qua điểm M(2 ; 3) là. 

 A.  2                      B.  – 2                        C.  3                    D.  0 

Câu 35: Cho hàm số 
2

1






x

x
y . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai. Chọn 1 câu sai. 

 A. Đồ thị hàm số trên có tiệm cận đứng x = 2.  B. Đồ thị hàm số trên có tiệm cận ngang y = 1 

 C. Tâm đối xứng là điểm I(2 ; 1)                          D.  Các câu A, B, C đều sai. 

Câu 6: Cho hàm số 
3 1

1 2

x
y

x





. Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3;  B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 1x  ;  

 C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 
3

2
y         D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận. 

 

Câu 36: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu 
đúng. 

--

+∞

-∞

3

+ --

+∞

-1

-∞

0

0 2

0

y

y'

x
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 A. 13 23  xxy     B.  13 23  xxy   

 C. 13 23  xxy    D.  13 23  xxy  

 

Câu 37: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu 
đúng. 

  

 A. xxxy 33 23   B.  xxxy 33 23     

 C. xxxy 33 23       D.  xxxy 33 23   

 

Câu 38: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu đúng. 

                      

 A. 33 24  xxy        B.  33
4

1 24  xxy           

 C. 32 24  xxy        D.  32 24  xxy  

+∞

-∞

++

+∞-∞

1

1

0

y

y'

x

-4

- 0

-1

-3

-4

1x

y'

y

0

0

0

-∞ +∞

++ -

+∞ +∞


